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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp quạt, vật tư điện, nước để trang bị, sửa chữa cho các phòng học, các hạng mục dùng chung cho nhà Trường tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ theo danh mục đính kèm.
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp nhận báo giá theo 2 hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn - Điện thoại : 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 30 tháng 10 năm 2024 đến trước 09h00 ngày 05 tháng 11 năm 2024.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM 
3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 15 ngày.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc Quận 5 TP.HCM
5. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
· Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

6. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Ký mã hiệu/Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất)
	Hãng sản xuất
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Nẹp bán nguyệt 40x13mm 
	
	 NBN40/13
	
	
	MPE
	cây
	10

	2
	Van Bình Minh 21
	
	BMV1104
	
	
	Bình Minh
	cái
	20

	3
	Co nối D20 không nắp A244/20
	
	BMC21
	
	
	Bình Minh
	cái
	50

	4
	T nối D20 không nắp
	
	BMT21
	
	
	Bình Minh
	cái
	50

	5
	Ống PVC D20 320
	
	BMD21
	
	
	Bình Minh
	Cây
	10

	6
	Vòi lavabo  lạnh Caesar Ø 21 - W027C
	
	W027C
	
	
	Caesar
	cái
	4

	7
	Băng keo chống dột 10F 
	
	CD10/5
	
	
	HTP
	cuộn
	10

	8
	3 Ổ cắm 2 chấu 16A S18U3
	
	S18U3
	
	
	SINO
	cái
	10

	9
	Dây VCMT 2X 2.5 ( 1 CUỘN 100M)
	
	CV3.5CADIVI
	
	
	Cadivi
	cuộn
	2

	10
	Hộp MCB 2 pha
	
	NBD9802
	
	
	Nanoco
	cái
	30

	11
	Đế nổi đơn dùng cho mặt chữ nhật & module concept
	
	CK157RH
	
	
	SINO
	cái
	10

	12
	Cầu dao tự động MP6 -C225
	
	MP6-C250
	
	
	MPE
	cái
	3

	13
	MP6-C240 (Cầu dao MCB2P 40A6kA)
	
	MP6-C340
	
	
	MPE
	cái
	3

	14
	Quạt trần 1m4 Mỹ Phong(không hộp số)
	
	MP1400
	
	
	Mỹ Phong
	cái
	8

	15
	Bóng led 1.2m
	
	52020051
	
	
	Điện Quang
	bóng
	180

	16
	Cáp Điện VCmt-2x2.5 (2x50/0.25)-300/500V
	
	CV10
	
	
	Cadivi
	mét
	60

	17
	Cp 2pha 63A 
	
	NXB-63 2P
	
	
	Panasonic
	cái
	3

	18
	QUẠT TRẦN ĐẢO SENKO TD105(47W)
	
	SENKO TD105
	
	
	SENKO
	cái
	6

	19
	CB cóc Sino BS121/30A
	
	BS121/30A
	
	
	SINO
	cái
	5

	20
	Bóng led LBD-7T
	
	GT860T
	
	
	MPE
	cái
	60

	21
	LBD3-15T (Đèn led bulb chống ẩm 15W trắng)
	
	BUL15W
	
	
	Điện Quang
	bóng
	40

	22
	Đinh thép 
	
	VT5
	
	
	Tuấn Vũ
	hộp
	10

	23
	Ổ cắm đôi 3 chấu
	
	V20S2U3
	
	
	Lioa
	cái
	20

	24
	Phích cắm F5 - EU205 (phích cắm đực + Phích cắm cái)
	
	P37
	
	
	LIOA
	Bộ
	30

	25
	Băng keo xốp đen 2.5F
	
	BKX25F
	
	
	Đạt huỳnh
	cuộn
	10

	26
	Băng keo non loại tốt 
	
	PKBKN9082TOMBO
	
	
	Tombo
	cuộn
	20

	27
	Keo dán ống nước Bình minh 200gam
	
	KEO0.2
	
	
	Bình Minh
	lon
	5

	28
	Dimmer quạt âm
	
	FDL603W
	
	
	Nano
	Bộ
	20

	29
	Chân đèn 
	
	NO217
	
	
	Tiến Minh
	bộ
	20

	30
	Quạt treo Asia 557
	
	VY357790-L16018/X
	
	
	Asia
	cây
	6

	31
	Quạt hút Senko H150
	
	H150
	
	
	SENKO
	cây
	2

	32
	Vòi xịt vệ sinh PVC
	
	HDVX-01
	
	
	Handay
	cái
	5

	33
	Đèn led tube thủy tinh 1.2m 28W trắng
	
	BT832W
	
	
	Điện Quang
	Bóng
	50

	34
	Ống nước Ø 60 Bình Minh
	
	BMD60
	
	
	Bình Minh
	cây
	5

	35
	Co Ø 60 Bình Minh
	
	BMC60
	
	
	Bình Minh
	cái
	10

	36
	Nối Ø 60 Bình Minh
	
	BMN60
	
	
	Bình Minh
	cái
	10

	37
	Keo chà ron SikaCeram-608 Tile Grout 
	
	SIKA608
	
	
	Sika
	gói
	5

	38
	Vòi lavabo inox 304
	
	Broda 304
	
	
	Broda
	cái
	5

	39
	Máng đèn led EMDK-110
	
	1077
	
	
	Điện Quang
	bộ
	20

	40
	Nẹp 40x22mm
	
	MP3016
	
	
	MPE
	Cây
	50

	41
	Nẹp 25x14mm
	
	NV 4/7
	
	
	MPE
	Cây
	50

	42
	Silinco trong A500Apolo
	
	A500
	
	
	Apollo
	Ống
	10

	43
	Dây VCMT 2X 2.5 ( 1 CUỘN 100M)
	
	CV3.5CADIVI
	
	
	Cadivi
	cuộn
	2

	44
	QUẠT TREO SENKO TC16
	
	47WTC1626
	
	
	SENKO
	cây
	6

	45
	Vòi xả tiểu ( tiểu hơi lớn )
	
	VX L
	
	
	BRODA
	cái
	3

	46
	Bóng led 0,6m GT8-60T (Bóng 32W T8 Điện Quang 0,6m)
	
	52024649
	
	
	Điện Quang
	Bóng
	50

	47
	Máng đèn led EMDK-120(Máng đèn 1.2m)
	
	1077
	
	
	Điện Quang
	cái
	20


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá trúng thầu (VND)
	Thời gian thực hiện gói thầu
	Ghi chú
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6

